
Tổng 

số nhân 

sự

VC 
HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

4 4

4A 4A A 4

26 16 10 04 cá nhân ra vào cổng (14 lượt):

24A 14A 10A A 24 - Đi công tác   : 11 lượt

2A DN 2A DN A DN 2

- Cô Bích Liễu nghỉ HS từ

03/02/19 - 02/8/19

- Cô Vân nghỉ HS từ 02/4/19

- 01/10/19

- Lý do cá nhân: 03 lượt

9 7 2 04 cá nhân ra vào cổng (27 lượt):

9A 7A 2A A 9 - Đi công tác     : 27 lượt

16 12 4 04 cá nhân ra vào cổng (06 lượt):

15A 11A 4A A 15

GV Võ Thị Lệ Trân cho lớp về

sớm 8 phút do nhầm với chuông

thi kết thúc học phần, phòng đã

nhắc nhở rút kinh nghiệm

Tổ TT-PC:

- GV Võ Thị Lệ Trân: Ngày 03/6 

tiết 10, 15h32' GV cho lớp ra về. 

(TKB tiết 10 kết thúc lúc 15h40’)

- Lý do cá nhân: 06 lượt

1 A DN 1 A DN A DN 1
Cô Thái Thị My Sa, nghỉ HS

từ 18/02/19 - 17/8/19

19 12 7 03 cá nhân ra vào cổng (05 lượt):

19A 12A 7A A 19

- Lý do cá nhân: 05 lượt

TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-TH

TỔNG HỢP THI ĐUA THÁNG 06/2019

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị Ghi nhận từ Tổ TT-PC, P. 

KTĐBCL, TT ĐH & 

QLDL và phòng TC-HC-

TH

Giải trình Ghi nhận ra vào cổng

1 Ban Giám hiệu

2
 Phòng Tổ 

chức -HC-TH

3
Phòng Kế 

hoạch - TC

4
Phòng Tuyển 

sinh - ĐT 

5
Phòng CTCT - 

HSSV



Tổng 

số nhân 

sự

VC 
HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị Ghi nhận từ Tổ TT-PC, P. 

KTĐBCL, TT ĐH & 

QLDL và phòng TC-HC-

TH

Giải trình Ghi nhận ra vào cổng

7 6 1 02 cá nhân ra vào cổng (03 lượt):

7A 6A 1A A 7
- Đi công tác:     01 lượt

- Lý do cá nhân: 02 lượt

4 2 2 01 cá nhân ra vào cổng (03 lượt):

4A 2A 2A A 4 - Đi công tác:     03 lượt

27 14 13 07 cá nhân ra vào cổng (24 lượt):

26A 14A 12A A 26 - Đi công tác:     24 lượt

1A DN 1A DN A DN 1
Cô Dương Thị Thủy nghỉ HS từ

21/4/2019 - 20/10/2019

31 31

28A 28A A 28
GV Hồng Lan vào lớp trễ 5 

phút. Khoa họp nhắc nhở GV

Tổ TT-PC:

- GV Võ Thị Hồng Lan: Tiết 2 

ngày 25/5 , 7h50’ GV vào lớp. 

(TKB tiết 2 bắt đầu lúc 7h45)

1A DN 1A DN A DN 1
GV Phạm Thị Thu Nga nghỉ HS 

từ 19/02/2019 - 18/8/2019

1B 1B B 1
GV Nguyễn Thị Cẩm Thạch ra 

đề thi sai.

Phòng Khảo thí và ĐBCL:

- GV Nguyễn Thị Cẩm Thạch ra đề 

thi lại môn Toán 2: Đề 3 câu 3 

phần câu hỏi bị nhầm. Phòng Khảo 

thí đã giải thích, thí sinh vẫn thi 

bình thường

GV giải trình: Tôi được phân 

công ra 3 đề thi khối 18T4. 

Tôi soạn đề bằng viết tay và 

đánh máy lại. Khi đánh máy 

lại tôi đã copy đề này sang đề 

khác và sửa lại nhưng lỗi của 

tôi là sửa không hết nên dẫn 

đến đề thi chưa chính xác. 

Tôi xin rút kinh nghiệm. 

Kính mong HĐ xem xét

6
Phòng Khảo 

thí và ĐB CL

7
Phòng QLKH 

và HTQT

8
Phòng Quản trị 

- DV

9 Khoa KHCB



Tổng 

số nhân 

sự

VC 
HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị Ghi nhận từ Tổ TT-PC, P. 

KTĐBCL, TT ĐH & 

QLDL và phòng TC-HC-

TH

Giải trình Ghi nhận ra vào cổng

1C 1C C 1
GV Nguyễn Thị Thu Tâm vào 

lớp trễ 30 phút

Tổ TT-PC:

- GV Nguyễn Thị Thu Tâm: Tiết 7 

ngày 27/5 , 13h GV có mặt tại lớp. 

(TKB tiết 7 bắt đầu lúc 12h30’)

Tổ Bảo vệ:

Vào lúc 12h45 ngày 03/6 Cô Tâm 

cho 2 SV vào bãi xe mở cốp xe của 

Cô lấy áo mưa (không đúng quy 

định)

GV Thu Tâm giải trình: 

- Do nhớ nhầm tiết SHCN là 

tiết 8 nên vào lớp trễ 30 phút. 

Tôi xin rút kinh nghiệm. 

Kính mong HĐ xem xét.

- Vào lúc 12h45 ngày 03/6, 

tôi có đưa chìa khóa xe của 

tôi và nhờ lớp trưởng mở cốp 

xe lấy giúp tôi áo mưa vì lúc 

đó trời đang chuyển mưa. Đã 

bị bảo vệ ghi nhận lại. Tôi 

xin rút kinh nghiệm. Kính 

mong HĐ xem xét.

16 16

16A 16A A 16

GV Nguyễn Thị Dinh vào lớp 

trễ 7 phút

GV Lê Thị Hồng Vân vào lớp 

trễ 7 phút

GV Lê Thị Mai Hường vào lớp 

trễ 5 phút. Khoa họp nhắc nhở 

GV 

Tổ TT-PC:

- GV Nguyễn Thị Dinh: Ngày 17/6

tiết 3->5, 8h47' GV có mặt tại lớp.

(TKB tiết 3 bắt đầu lúc 8h40’)

TT ĐH & QLDL:

- GV Lê Thị Hồng Vân: Tiết 4-6,

ngày 23/5, 9 giờ 32 SV và GV mới

vào lớp. TKB tiết 4 bắt đầu từ 09

giờ 25.

- GV Lê Thị Mai Hường: Tiết 13-

16 ngày 18/6, 18 giờ 05 GV mới

có mặt tại lớp. TKB tiết 13 bắt đầu

từ 18 giờ 00.

27 27
 

26A 26A A 26

GV Trần Đình Khải cho lớp về 

sớm 6 phút, Khoa họp nhắc nhở 

GV.

Tổ TT-PC:

 - GV Trần Đình Khải: Ngày 03/6 

tiết 14->16, 21h09' GV cho SV ra 

về. (TKB tiết 16 kết thúc lúc 

21h15’)

9 Khoa KHCB

10
Khoa Lý luận 

Chính trị

11 Khoa Cơ khí



Tổng 

số nhân 

sự

VC 
HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị Ghi nhận từ Tổ TT-PC, P. 

KTĐBCL, TT ĐH & 

QLDL và phòng TC-HC-

TH

Giải trình Ghi nhận ra vào cổng

1B 1B B 1
GV Nguyễn Thanh Vũ vào lớp 

trễ 13 phút

Tổ TT-PC:

- GV Nguyễn Thanh Vũ: Ngày 

31/5 tiết 4, 9h38' GV vào lớp. 

(TKB tiết 4 bắt đầu lúc 9h25’)

26 26

26A 26A A 26

20 20

11A 11A A 11

4A DN 4A DN A DN 4

GV Nguyễn Anh Tuấn, Hà

Quốc Bảo, Nguyễn Hữu Mạnh,

Triệu Phú Nguyên đi học tại

Đức từ ngày 25/5/19

4B 4B B 4

- GV Kiều Trung Tín: Con

bệnh, nghỉ dạy đột xuất, có làm

đơn báo khoa. Kính trình HĐ

xem xét.

- GV Nguyễn Lương Tâm có

hành vi chưa đúng mực với 

đồng nghiệp

- GV Trần Thế Sơn, Trần Văn

Đông Có mùi bia, rượu trong

giờ làm việc

TT ĐH & QLDL:

- GV Kiều Trung  Tín: Tiết 13-16  

ngày 23/5, 18 giờ 15 không thấy 

GV và SV tại lớp. TKB, tiết 13 bắt 

đầu lúc  18 giờ 00.

1D 1D D 1

GV Nguyễn Thái Bình:

- Vào lớp trễ 20 phút ngày

24/5/2019

- Có mùi bia, rượu trong giờ

làm việc. Đi vào lớp GV khác

quay phim, chụp hình (trong

người có mùi bia rượu)

- Duyệt đồ án cho SV trong khi

trong người có mùi bia rượu;

- Gây mất đoàn kết đồng nghiệp

Tổ TT-PC:

- GV Nguyễn Thái Bình: Ngày 

24/5 tiết 7->11, 12h50’ kiểm tra 

không có GV tại lớp, 12h54’ GV 

vào lớp. (TKB tiết 7 bắt đầu lúc 

12h30’)

11 Khoa Cơ khí

12 Khoa CNTT

13 Khoa Động lực



Tổng 

số nhân 

sự

VC 
HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị Ghi nhận từ Tổ TT-PC, P. 

KTĐBCL, TT ĐH & 

QLDL và phòng TC-HC-

TH

Giải trình Ghi nhận ra vào cổng

30 30

29A 29A A 29

- GV Nguyễn Minh Đức giải

trình do họp với Thầy Bảo (Phó

Hiệu trưởng) và công ty

Schneider

TT ĐH & QLDL:

- GV Nguyễn Minh Đức (A): Tiết

12 ngày 29/5, 16 giờ 45 đến 16

giờ 55 không có GV, SV ngồi chờ.

16 giờ 56 thầy Đức Cường vào giữ

lớp đến hết giờ. TKB, tiết 12 bắt

đầu lúc  16 giờ 35.

1C 1C C 1

- GV Trần Nguyên Bảo Trân

vào lớp trễ 5 phút ngày 31/5,

vào lớp trễ 29 phút ngày 19/6

--> Do giải quyết công việc của

Trường. Kính mong HĐ xem

xét.

Tổ TT-PC:

- GV Trần Nguyên Bảo Trân:

Ngày 31/5 tiết 2-3, 7h50' GV có

mặt tại lớp. (TKB tiết 2 bắt đầu lúc

7h45’)

TT ĐH & QLDL:

- GV Trần Nguyên Bảo Trân: Tiết

13-16 ngày 19/6, 18 giờ 29 GV

mới có mặt tại lớp. TKB tiết 13 bắt

đầu từ 18 giờ 00.

10 10

10A 10A A 10

9 9

8A 8A A 8

1C 1C C 1

GV Trần Đình Khoa vào lớp trễ 

22 phút.

Lý do: Lớp chủ động liên hệ về 

lịch dạy bù giữa thầy và lớp 

nhưng không báo lại cụ thể cho 

thầy Khoa. Đơn giải trình của 

Thầy Khoa là đúng sự thật. 

Kính đề nghị HĐ xem xét xếp 

loại A

Tổ TT-PC:

- GV Trần Đình Khoa: Ngày 03/6 

tiết 5-6, 10h42' GV có mặt tại lớp. 

TKB tiết 5 bắt đầu lúc 10h20’)

14
Khoa Điện - 

Điện tử

15 Khoa May - TT

16
Khoa Nhiệt - 

Lạnh



Tổng 

số nhân 

sự

VC 
HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị Ghi nhận từ Tổ TT-PC, P. 

KTĐBCL, TT ĐH & 

QLDL và phòng TC-HC-

TH

Giải trình Ghi nhận ra vào cổng

13 13

13A 13A A 13

GV Lê Xuân Thủy cho lớp về

sớm 5 phút, Khoa họp nhắc nhở

GV

Tổ TT-PC:

- GV Lê Xuân Thủy: Ngày 27/5 tiết 

10-11, 16h30’ GV cho lớp ra về. 

(TKB tiết 11 kết thúc lúc 16h35’)

2 2

2A 2A A 2

7 5 2 02 cá nhân ra vào cổng (02 lượt):

7A 5A 2A A 7 - Lý do cá nhân:     02 lượt

3 2 1 01 cá nhân ra vào cổng (01 lượt):

3A 2A 1A A 3 - Lý do cá nhân: 01 lượt

3 2 1

3A 2A 1A A 3

3 3

3A 3A A 3

4 1 3 03 cá nhân ra vào cổng (03 lượt):

4A 1A 3A A 4
- Đi công tác:     01 lượt

- Lý do cá nhân: 02 lượt

8 4 4 02 cá nhân ra vào cổng (03 lượt):

8A 4A 4A A 8
- Đi công tác:     02 lượt

- Lý do cá nhân: 01 lượt

324 274 50 Tổng hợp từ đơn vị : Xếp loại A: 305

Xếp loại B: 6

Giảm 1 Cô Điệp (P. QTDV) Xếp loại C: 3

Xếp loại D: 1

Xếp loại E 0

Xếp loại A DN: 9

20
TT Đào tạo 

LTT

17 Khoa Kinh tế

18 Khoa Xây dựng

19 TT Thư viện

21 TT Y tế

22
TT Quan hệ 

Doanh nghiệp

23
TT Điều hành 

và QL dữ liệu

24
 Tổ Thanh tra - 

Pháp chế

Tổng số CB-GV-NV



Tổng 

số nhân 

sự

VC 
HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị Ghi nhận từ Tổ TT-PC, P. 

KTĐBCL, TT ĐH & 

QLDL và phòng TC-HC-

TH

Giải trình Ghi nhận ra vào cổng

TT Ghi chú

02

03 Khoa đã nhắc nhở GV

03 Khoa đã nhắc nhở GV

Khoa đã nhắc nhở GV

Khoa đã nhắc nhở GV

Khoa đã nhắc nhở GV

Phan Hữu Lực
Khoa Nhiệt - 

Lạnh
Ngày 03/6, Tiết 1-2, 07 giờ 06 GV mới vào lớp. TKB, tiết 1 bắt đầu từ 07 giờ 00

Đỗ Kim Hoàng Khoa Động lực

05 Lương Ngọc Hoàng Khoa KHCB

Ngày 25/5: tiết 2-3 lớp 18C1-CCK4, Kiểm tra lúc 7h56’ lớp không có GV . (TKB 

tiết 2 bắt đầu lúc 7h45’)

Ngày 25/5: Tiết 4-5 lớp 18C1-BCN1, Kiểm tra lúc 9h32’, lớp không có GV

(TKB tiết 4 bắt đầu lúc 9h25’)

01 Quãng Minh Đằng Khoa Động lực

Ngày 12/6: tiết 7->9, GV ra về lúc 14h48'. (TKB tiết 9 kết thúc lúc 14h55’)

Giáo viên thỉnh giảng

Họ tên Khoa

Ngày 25/5: Tiết 10-11: lớp 18C1-TKĐ1, Kiểm tra lúc 15h20’lớp không có GV. 

(TKB tiết 10 bắt đầu lúc 14h55’)

Nội dung ghi nhận

Ngày 23/5 tiết 13->16, 18h12' kiểm tra không có GV, SV đợi ngoài cửa. 18h15’ 

GV vào lớp. (TKB tiết 13 bắt đầu lúc 18h)

Ngày 26/5 tiết 1->6, 7h15’ GV có mặt tại lớp. (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 7h)

Ngày 03/6 tiết 1->6, Kiểm tra lúc 7h15' không có GV tại lớp, kiểm tra lúc 7h40' 

GV đã vào lớp. (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 7h)

Ngày 03/6: tiết 15-16, 21h07' GV cho lớp ra về. (TKB tiết 16 kết thúc lúc 21h15’)

Ng. Thị Kim Liên
Khoa Nhiệt - 

Lạnh


